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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1151/TTr-SCT ngày 11/7/2018 và ý kiến của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 138/BC-VPUB ngày 08/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính tại mục I - Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng.

2. Thủ tục hành chính tại mục IV - Lĩnh vực hóa chất.

3. Thủ tục hành chính số: 04, 05, 06, 07, 08 tại mục V - Lĩnh vực điện.

4. Thủ tục hành chính tại mục VII - Lĩnh vực an toàn thực phẩm.

5. Thủ tục hành chính tại mục IX - Lĩnh vực xúc tiến thương mại.

6. Thủ tục hành chính tại mục X - Lĩnh vực quản lý cạnh tranh.

7. Thủ tục hành chính số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại mục XI - Lĩnh vực lưu thông hàng hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh Phạm Văn Hậu;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, KT, TT.TH-CB;
- Lưu: VT, KSTTHC. TXS
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hậu
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TiNH NINH THUAN Pic lap - Ty do - Hanh phiic
Sé: /.505’ /QD-UBND Ninh Thudn, ngay § théng 8 ndm 2018
QUYET PINH

V& viéc cong bo Danh myc thii tyc hanh chinh thude thim quyén giai
.quyét cita S¢ Cong Thwong tinh Ninh Thuin

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH NINH THUAN

Can cir Ludt Té chirc chinh quyén dja phuong ngay 19/6/2015;
Can ¢ Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 cia Chinh phu vé
kiém soat thu tuc hanh chmh

Can cir Nghi. dinh s6 48/2013/ND-CP ngdy 14/5/2013 cua Chinh phi sira
841, b sung mét sé dléu cia Nghi dinh lién quan dén kiém soét thu tyc hanh
chinh;

Cén cir Ngh; dmh sd 92/2017/NB—CP ngay 0’?/8/2017 ctua Chinh phi sira
d6i, bd sung mdt s6 didu ciia Nghj dinh lién quan dén kiém soat thi tuc hanh .
chinh;

Cin cir Théng tu sb 02/2017/TT -VPCP ngﬁy 31/10/2017 ciha B¢ trudng,
Chu nhiém Vin phong Chinh phi huéng dan vé nghiép vu kiém sodt tha tyc
hanh chinh;

Xét 88 nghj cia Giam dbc S& Cong Thuong tai To trinh s 1151/TTr-SCT
ngdy 11/7/2018 va y kién cia Chanh Vian phong Uy ban nhén dan tinh tai Bao
cho s8/% /BC-VPUB ngay 0¥ /8/2018; |

QUYET DINH:

Pidu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh niy Danh myc thu tyc hanh chinh

thudc thim quyen giai quyet cia S& Cong Thuong tinh Ninh Thuén.

Pidu 2. Quyét dinh nay cé higu lyc thi hanh ké tir ngay ky va thay thé cac
thu tyc hanh chinh duge Cha tich Uy ban nhan dan tinh c6ng bd tai Quyét dinh
s6 1345/QD-UBND ngay 10/7/2017 ve viéc coéng bd thu tyc hanh chinh dugc
chun hoéa thudc thdm quyén giai quyét cia S& Céng Thuong tinh Ninh Thusn,
cu thé nhu sau:

1. Thu tyc hanh chinh tai myc I - Linh vire cong nghiép tiéu dung.

2. Thu tuc hanh chinh tai muc IV - Linh vuc héa chét.

3. Tha tuc hanh chinh sé: 04, 05, 06, 07, 08 tai muc V - Linh vyc dién.
4. Thu tyc hanh chinh tai muc VII - Linh vyc an toan thuc pha"im.

5. Thu tuc hanh chinh tai myc 1X - Linh vue xtic tién thuong mai.-







6. Thu tuc hanh chinh tai muc X - Linh vyc quén ly canh tranh.

7. Thu tuc hanh chinh sé: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,
14, 15 tai muc XI - Linh vuc luu thong héang hoéa.

Diéu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Gidm déc S& Cong
Thuong; Thu truong cac S&, Ban, nganh thuge tinh; Chu tich Uy ban nhén dén
Ccac huyénz thanh pho va céac to chire, ca nhan ¢ lién quan chiju trach nhiém thi
hanh Quyét dinh nay./.

Nl ngq;..-f E KT, CHU T|CH
- ey 3] '

e g PHO CHU TICH
- Cyc Kiém soit TTHC (VPCP),

- Chi tich, PCT. UBND tinh Pham Vin Hiu;
- Chng Théng tin dién b tinh;

-VPUB: LB, KT, TT.TH-CB;

- Luu: VT, KSTTHC. TXS
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TéEn thii tyc hanh chinh

Thoi gian gidi
quyét

Dja diem thye
hién

Phi, I¢ pht

Ciin cvr phap I¥

09/2018/ND-CP

Cép lai Gidy phép kinh doanh cho tb
chirc kinh té o6 vén diu tu nude ngodi

04 ngay lam viéc |

ké tir ngdy nhan
hé so hop 12.

- Nhu trén -

Khéng c6

- Nhr trén -

Diéu chinh Glay phép kinh doanh cho th
chic kinh t€ ¢ von dau hr nude ngodi

20 ngay lam viéc
ke tir ngay nhén
hd so hop 1&.

- Nhur trén -

Khong c6

- Nhu trén -

Cip gidy phép kinh doanh ddng théi voi
gidy phép 1p co s& ban 1é duge quy
dinh tai Didu 20 Nghj dinh 56
09/2018/ND-CP

14 ngay lam viéc
ké tir ngay nhén
hé so hop 18.

- Nhur tvén -

'Khéng c6

- Nhur trén -

Cip giy phép 1ap ca s& ban I¢ thir nhé,
co s& ban 18 ngodi co s& ban 12 thir nhét
thugc trrdng hop khong phéi thyc hign
thi tuc kiém tra nhu cdu kinh té (ENT)

14 pgay lam wéc
ké tir ngay nhén
hé so hop 18,

- Nhu trén -

Khong ¢

- Nhir trén -

Cip gify phép 12p co 50 bén 1€ ngodi co
5& ban ¢ thir nhét thudc trudng hqrp phéi
thnee hién thd tuc kiém tra nhu cdu kinh
1€ (ENT)

38 ngay lam viéc

ké tir ngiy nhin
hd so hop 16.

- Nhur trén -

Khong co

- Nhur trén -

Piéu chinb tén, mi s§ doanh nghitp, dja
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Khing ¢o
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Diéu chinh ting dién tich co s ban 1é
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- Nhur trén -
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Cép lai Gidly phép ban buén ruou trén | 07 ngdy 1am viée
dia ban tinh, thinh phé tryc thude Trung | ké tr ngdy nhin - Nhur teén - - Nhu trén - - Nhu trén -
wong @ ho so hep 1§
Quyét dinh sb
4707/QD-BCT ngay
Cip Gidy xac nhén 48 didu kién lam | 10 ngay lam viéc)  _ N trén - ~Nhutrén. |18/1272017 cia Bg
tong dai Iy kinh doanh xing dau thuc | ké tir ngay nhin tuéng B Cong
| thém quyén cdp cia S& Cong Thuong | dii hé so hop K Thuong vé viéc
cdng b6 TTHC mai
ban  hanh/TTHC
dugec sia d6i, bd
sung hofic  thay

thé/TTHC, bj hity b
hofic bai bé thuge
thim quyén i

. 10








Thari glan gidi

Dia diém thye

T Tén thi tye hianh chinh quydt hién Phi, 1€ phi Cén cir phép ly
quyét cia By Cong
Throng.
Caép sita dbi, bd sung Gidy x4c nhan do
digu kign lam tong dai ly kinh doaph . A N
8 xing diu thudc thim quyén cip coa S& Nhur trén - Nhur trén - - Nhur trén - - Nhu trén -
Cong Thuong
Cip lai Gidy xdc nhin du diéu kién lam
9 téngti{u Iy kinh doanh xang diu thude - Nhy trén - - Nhu trén - - Nhu trén - - Nhur trén -
thim quyén cip ctia S& Cong Thuong
Cip Gidy xdc nhin di diéu kién lam dai 5
10 I§ bin [¢ xing diu - Nhu trén - - Nlhur trén - - Whar trén - - Nhu trén -
Cép sira dbi, bd sung Gidy xdc nhén i
11 didu kién 1Am dai 1§ bn 16 xang diu - Nhr trén - - Nhwr trén - ~ Nhar trén - - Nir teén -
Cép lai Gidy x4ac nhén du didu kién 1am
12 dai ly bén 1& xéng diu - Nhur trén - - Nhus trén - - Nhur trén - - Nlnr trén -
VII | Linh vyc dién
. X . Théng tr|- Quyét dinh sb
Cép giay phép hoat dfng tr vén chuyén | 10 ngay lam viée s6 167/2016/TT | 33552/QD-BCT
1 |nganh dién thufe thim quyén cip cda [ké tr ngdy nhin| -Nhuetdn-  |.BTC ngiy ngdy 28/8/2017 ciia
dia pheong dis ho s0 hop 18 26/10/2016 cia [ B truong Bo Cong
Bo truémg Bo|Thuong v&  viée
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Théi gian gidi

Dia diém thye

Tén thii tyc hanh chinh quyét hién Phi, 1€ phi Cén o phap ly
Tai chinh céng b6 TTHC méi
ban hanh, TTHC
dugc hiy bd holic
bai b thuc thim
quyén gidi quyét cia
B# Cong Thuong;
|- Quyét dinh sb
189/QB-UBND
neay 25/6/2018 cna
UBND tinh v& viéc
Uy quyén cdp gidy
phép dién luc cho 6
chire, c4 nhén trén
dja ban tinh
Clip sira ddi, b4 sung gidy phép hoat
dong tu van chuyén nginh dién thuje - Nhir trén - - Nhu trén - - Ntur trén - - Nhur teén -
tham quyén cap cia dja phwong
Cép gidy phép hoat d6ng phat dién abi
vii nhd mdy dién ¢6 quy md dudi - Nhu irén - - Nhur trén - - Nhu trén - - Nhar trén -
03MW diit tai dja phuong '
Cép sira doi, bd sung gify phép hoat
dng phat dién 45i véi nha méy dién b - Nhur trén - - Nhur trén - - Nhr trén - - Nhur trén -

quy mé dudi 03MW dit tai dia phuong
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s s L Thivi gian gidi ja diém th . is . )
T Tén thi tye hanh chinh qﬁ’;étg’ B hién ¥ ! Pbi,lgphi | Cinckphéply
Cip gidy phép hogt djng bin 1é dién dén | . i i ] .
5 cp dién &p 0,4k tai dia phuong Nhu trén Nhur trén Nhur trén - - Nhur teén -
Chp sta dbi, bd sung gidy phép hoat
6 | dong ban 1¢ dién dén chp dién &p 0,4kV - Nhu trén - - Nhur teén - - Nhu trén - - Nhur trén - -
tai dia pharong
Cip gidy phép hoat dong phén phdi dién
7 dén cap dién &p 35 kV tai dia phuong - Nhur trén - - Nhur trén - - Nhur trén - - Nhu trén -
Cép sira 46i, bd .sung gity phép hoat
8 | déng phan phéi dién dén cdp dlén 4p35| -Nhwirén- - Nhur trén - - Nhu trén - - Nhur trén -
kV tai dia phuong
VIII | Linh vge an toan thye phim
- 8¢ Cang Thuong Quyét dinhk sd
dia chi: dudmg - | 61/QD-BCT  ngdy
o ) 16/4 - Phuomg My | Théng  tr 56| 09/01/2017 cia Bé
Cap Gidy ching nhén du dicu ki¢n an 15 ngly 1am viéc Hai — thanh pho [ 279/2016/TT- [tudng B Céng
| |woan thwe phdm i véi co st kinh | 3 =Y W U\ Phan Rang Thap |BTC  ngiy | Thuong v viée
doanh thyc phim do 8¢ Cong Thuong | 4\ o sﬁfy I’“J‘“' Cham - tinh Ninh | 14/11/2016 ca | cdng b TTHC dugc
thye hién P | Thugn By trubng BO [ska dbi, bd sung
Qua dich vy Tai chinh thuge tham quyén
cbng tryc tuyén: gidi quyét cia B§

motcual ninhthua

Cong Thuong

3








Tén thii tyc hanb chinh

Thi gian gidi
qnyét

* Dia diém thye
hién

Phi, 1€ phi

Cin cir phap Iy

I.gov.vn
Cong Thuong)

(8¢

C#p lai Gidy chimg nhdn di didu kign an
toan thyc phém d&i véi co 56 kinh
doanh thyc phbim do S& Céng Thuong
thye hign

- 05 ngay 1lam viée
ké tr ngdy nhdn
d0 hd so hop 1€
{trutmg hop do
mit, hu héng,
thay ddi phap
nhdn, dia chi
nhung khing thay
457 vi trf dja 1y va
toan bé mit hang
kinh doanh)

-15 ngdy 1am vige
ké tr ngdy nhin
a0 hé so hop 1§
(trudng  hop do
thay d6i vj tri dja
¥, sia 46i, bd
sung mit hing
kinh doanh va khi
Gidy chimg nhin
hét higu lyc)

- Nhuy trén -

- Nhu trén -

~ Nhu trén -

Cép Gidy chimg nhin &b didu kign an

15 ngay lam viéc

- Nhur trén -

- Nhu trén -

- Nhu trén -

14








Tén thil tuc hanh chinh

Théi gian gidi
quy

Pia diém thyre
hién

Phi, 1¢ phi

Cin cir phap Iy

toan thuc pham d6i véi co s& sin xuét
thyc phim do S& Coéng Thuomg thue
hién

ké tir ngay nhan
di1 hé so hgp 1€

Cép lai Gidy chimng nhén 44 didu kién an
todn thyre phim d6i véi co sir sn xuit,
ché bién thyc phim do $& Cdng Thuong
thuc hién

- 05 ngay lam viée
ké tr ngdy nhin
a1 hé s¢ hep 1€
(teadng hop do
mét, hu hong,
thay dbi - phép
nhén, dja chi
nhung khing thay
4 vi tri dija Iy va
toan b quy trinh)
-15 ngdy l4m vige
ké tr ngdy nhjn
di 1o so hyp 1§
( hgp do
thay dai vi tri dia

1y, sta dbi b |

sung quy trinh san
xuft, mit hing
kinh doanh vi khi
Gidly chimg nhin
hét hiéu lyc)

- Nur trén -

- Nhu trén -

- Nhu trén -
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A v N Thei gian gidi | Dia diém thue A e 4
Tén thi tyc hanh chinh quyét hién Phi, [& phi Cén cir phap Iy
: Quyét dinh s
Kiém tra v clp Gidy x4c nhan kién thire S¢ Cong Thuong, 6410/QB-BCT ngay
p dia chi: duimg 211772014 cia B
vé an tofin thyc phim cho 1§ chix T
Am T S 09 ngay lam viéc | 16/4 — Phudmg My truémg B§  Cong
thuge tham quyén cap ctia S¢ Congj % " . 30.000 s e
Thyong ké tir ngay nhin [ HAi - thinh phé ding/Bn/ngusi throng vé vige cong
dihdsehoplé. |Phan Rang Thap B9 b6 TTHC  thuge
Cham — tinh Nink thim quyén gidi|
Thufin quyét cla B§ Cdng
Thuong
Linh viye Xuc tién thuong mai
- §& Céng thuong, Quyét dinh s
Bing k¥ hoat dong khuyén mai 46i v6i | 04 ngay lam viée cg? cgll'l duong 3;?654'{2%?3]301- ﬂgBég
chuong trinh khuyén mai mang tinh may | ké tr ngay nhdn | 16/4 - PhuongM¥L 0 o o B‘c acé
rli thyc hién trén dia ban 01 tinh, thanh | h so hop 16 Hii — thanh pho udng B - (ong
phé trye thude Trung wong Phan Rang Thép Thuong vé  viéc
Cham - tinh Ninh cong b0 TTHC méi
Thuén ban hanh, TTHC
. dwoe thay thé trong
- Qua dich . fnh vye xic tién
ong fryc tuyén: thuong mai thudc
motcual ninhthua E M
pham vi chirc ning
n.gov.vn (8¢ wn ¥ cie Bo
Cong Thuong) 9 y cue Be

Cdng Thueng
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. . Thi gian gidi | Dija diém th :in . ,
Tér thii tyc hanh chinh oyt ! hién we Phi,i¢phi | Cin cir phip Iy
Ding ky sira déi/ bd sung ndi dung
chwong trinh khuyén mai dbi véi|04 ngly lam vik
chuong trinh khuyén mai mang tinh may ké tir ngay nhin - Nhur trén - Khéng c6 - Nhu trén -
ruii thire hién trén dia ban 01 tinh, thanh | hé so hop i€
phé trye thude Trung wong
Thong bdo trudc
Théng bho hoat ddng khuyén mai ?fu ;cg“k}l?"‘ ;:52 - Nhur trén - Khéng cb - Nh trén -
hién khuyén mai
Thuong nhidn ghi
ttwe thdng bde
Théng bho sira 8di, bd 5i d o ,mmgg
ong ) 5 1, Suilg no1 dung nidun'ch . .
chuong trinh khuyén mai tr?nh déng S¢ Cong - Nl trén - Khéng ¢ - Nhu tén -
Theong noi 33
thdng b thuc
hién khuyén mai.
_ 8& Cong 'I'hqong,
. e " 05 ngdy lam vige | dia chl: dirong
Pang ky. t& chirc hdi cho, tridn lam | 3 - N = | 16/4 — Ph M
e ké tir ngay nh wong M3 . .
thuong mai ti Viét Nam b3 s hqgaé " Hii - thanh phs| one et Nhu trén

Phan Rang Thip
Cham — tinh Ninh
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- A
Tén this tuc banh chinh Thigian gidi | Djadiemthye | b pi | Can et phép
quyet hién i
Thugn
Ping k¥ sira d6i, bd sung ndi dung 18 | 05 ngdy lam viéc :
chitre hi chy, tridn lAm thwong mai tai | ké t ngdy nhin{ - Nhwirén- Khéng c6 - Nhur trén -
Viét Nam hd so hop 18 ’
Linh vyre Vit 1i¢u nd cdng nghigp, tién chit thude nd.
Chp gify chimg nhin huin luyén k¥ | 14 ngdy lém viéc | S¢ Cong Thuomg, | Khonged |[Quyét dinh 6
thujt an todn vir ligu nd cong nghigp | k& tr ngdy nhin |dja chi: dudng 2089A/QB-BCT
thugc thim quyén gidi quyét cia S& | hd sohop i 16/4 — Phudng My ngly -15/6/2018 clia
Céng Thuong Hai — thanh phd Bé trwémg Bo Céng
Phan Rang Thép Thuong vé  viée
Chéam — tinh Ninh cong bé TTHC méi
Thugn ban hanh/TTHC, bi
) hiy bd hodic bai bd
trong linh wvyc Vat
lu;u nd cong n |ép,
tien chit thude nd
thude pham vi chirc
ning quin Iy cia B§
Coéng Thuong,
Cap lai Gidy chimg nhin hufn luyén k¥ | 03 ngay lam viée :
thujt an todn vit ligu nd cong nghiép | ké tr ngdy nhin - Nhur trén - Khéng cé - Nhu trén -
thudc thim quyén gidi quyét cua S& | hd so hop 18
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Tén thd tuc hanh chinh

Thi gian giai
quyét

Pja diém thyre
hién

Phi, 1§ phi

Ciin cit phip Iy

Cong Thuong

Cép gidy chimg nhén hudn luyén k§
thudt an toan tién chét thude nd

13 ngay lam vigc
ké «r ngay nhn
ho so hep 1

~ Nher trén -

Khong cé

- Nhu teén -

Cap lai Gidy chimg nhin hudn luyén ky
thuft an toan tién chit thuéc nd

03 ngay lam viéc

ké tir ngdy nhin
hé sohop 1§

- Nher trén -

Khong cb

- Nhuyr irén -

Cip gidy phép sir dung vit ligu nd  cdog
nghiép thudc tham quyén gidi quyét ca
8¢ Cong Thuong

04 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan
hé so'hop 1

- Nhu trén -

Theo quy dinh

- Nher trén -

Cép lai Gidy phép st dung viit lléu nd
cbng nghidp thude thAm quyén gidi
quyét cia S& Cong Thuong

04 ngiy lam viéc
ké tr ngay nhin
ho so hop 1&

- Nhyr trén -

Theo quy dinh

- Nhur trén -

Thu hdi Gidy phép sir dung vit ligu nd
céng nghidp thujc thém quyén giai
quyét cta S& Cong Theong

04 ngay lam viée
ké tr ngay nhén
hé so hgp 1§

- Nhr trén -

Khoéng cé

- Nhut trén -
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